ÔN TẬP KIẾN THỨC PASCAL CƠ BẢN

Câu 1: Viết cú pháp, giải thích cú pháp và hoạt động của câu lệnh lặp For..to..do trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
- Cú pháp: For <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
- Trong đó: For, to, do : là từ khóa.
         <biến đếm> là một biến kiểu nguyên.
         <giá trị đầu> <giá trị cuối>: là các giá trị nguyên, giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối.
         <câu lệnh>: có thể là câu lệnh đơn, cũng có thể là một nhóm các câu lệnh. Nếu là nhóm các câu lệnh thì đặt trong từ khóa Begin và End.
- Số lần lặp = (giá trị cuối) - (giá trị cuối) +1 (lần)
-Cách thực hiện câu lệnh: Khi thực hiện, ban đầu biến đếm sẽ nhận giá trị bằng giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, biến đếm được tự động tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối.
 
Câu 2: Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của các biến nói trên để x và y có giá trị tăng dần?
INPUT: hai biến x và y.
OUTPUT: x và y có giá trị tăng dần.
Mô tả thuật toán:
- Bước 1: Nhập x, y.
- Bước 2: Nếu x<y thì chuyển đến bước 4.
- Bước 3: tg <- x;
        x <- y;
        Y <- tg;
- Bước 4: In giá trị x,y và kết thúc thuật toán.

 Câu 3: Nhập vào hai cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó?
Program hinh_chu_nhat;
Uses crt;
Var a,b, CV, DT: Integer;
Begin
Clrscr;
Write (‘Hay nhap chieu dai: ’);
Redln (a);
Write (‘Hay nhap chieu rong: ’);
Readln (b);
CV:= (a+b)*2;
DT:= a*b;
Writeln (‘Chu vi hinh chu nhat la: ’, CV);
Writeln (‘Dien tich hinh chu nhat la: ’, DT);
Readln;
End.
 
Câu 4: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó?
Program hinh_tron;
Uses crt;
Var R, CV, DT: Real
Const pi=3.14;
Begin
Clrscr;
Write (‘Hay nhap ban kinh: ’);
Readln (R);
CV:= 2*R*pi;
DT:= R*R*pi;
Writeln (‘Chu vi la: ’, CV:8:2);
Writeln (‘Dien tich la: ’, DT:8:2);
Readln;
End.

 Câu 5: Viết chương trình nhập ba số a,b,c từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình giá trị lớn nhất của ba số đó?
Program so_lon_nhat;
Uses Crt;
Var a,b,c :Integer;
Begin
Clrscr;
Writeln (‘Hay nhap so a: ’);
Readln (a);
Writenln (‘Hay nhap so b: ’);
Readln (b);
Writeln (‘Hay nhap so c: ’);
Readln (c);
If a>b and a>c then writeln (‘ a la so lon nhat’);
If b>a and b>c then writeln (‘b la so lon nhat’);
If c>a and c>b then writeln (‘c la so lon nhat’);
Readln;
End.
 
Câu 6: Viết chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên?
Program Tong_N;
Uses crt;
Var N,T,I: Integer;
Begin
Clrscr;
Write (‘Hay nhap N: ’);
Readln (N);
T:= 0
For i:=1 to N do T:=T+i;
Writeln (‘Tong cua N so tu nhin dau tien la ’, N);
Readln;
End.
 
Câu 7: Viết chương trình tính N! (Với N! = 1*2*3*…*n)?
Program Tinh_tich;
Uses crt;
Var N,i :Integer;
   Giai thua: Longint;
Begin
Clrscr;
Write (‘Hay nhap N: ’);
Readln (N);
Giai thua :=1
For i:=1 to N do Giai thua:= Giai thua*I;
Writeln (‘Tich la ’, Giai thua);
Readln;
End.
 Câu 8: Viết chương trình nhập vào hai số a,b. Kiểm tra tổng của chúng có phải là số dương và chia hết cho 3 hay không?
Program hai_so_a_va_b;
Uses crt;
Var a,b :Integer;
Begin
Clrscr;
If (a+b)>0 and (a+b) mod 3 =0 then writeln (‘Tong cua a va b vua la so duong vua chia het cho 3’)
     else writeln (‘Tong cua a va b khong vua la so duong vua chia het cho 3’);
Readln;
End.
 Câu 9: Viết chương trình tính tổng sau, biết n nhập từ bàn phím:
 S= 1+1/2+1/3+…+1/n?
Program Tinh_S;
Uses crt;
Var S,i,N: Real;
Begin
Clrscr;
Write (‘Hay nhap N: ’);
Readln (N);
S:=0
For i:=1 to N do S:= S+1/i;
Writeln (‘Tong la ’, S);
Readln;
End.
 
Câu 10: Viết chương trình tính tổng sau, biết rằng n nhập từ bàn phím:
S= 1/2+2/3+3/4+..+n/n+1
Program Tinh_tong_S;
Uses crt;
Var S,i,N: Real;
Begin
Clrscr;
Write (‘Hay nhap N: ’);
Readln (N);
S:=0
For i:=1 to N do S:= S+ i/(i+1);
Writeln (‘Tong S la: ’, S:8:2);
Readln;
End.
 
Câu 11: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a và b. Máy hỏi tổng hai số là bao nhiêu? Nếu ta nhập đúng thì máy thông báo “Chúc mừng! Bạn đã tính đúng!” Nếu ta nhập sai thì máy thông báo “Rất tiếc! Bạn đã tính sai” và máy hiện kết quả đúng ra màn hình?
Program tong_hai_so;
Uses crt;
Var a,b,tong :Integer;
Begin
Clrscr;
Write (‘Hay nhap so thu nhat: ’);
Readln (a);
Write (‘Hay nhap so thu hai: ’);
Readln (b);
Write (‘Tong ban tinh duoc la: ’);
Readln (tong);
If tong=a+b then writeln (‘Chuc mung! Ban da tinh dung!’)
          else writeln (‘Rat tiec! Ban da tinh sai!’, Tong =a+b);
Readln;
End.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
[bookmark: more]1. Lệnh lặp For, mỗi lần lặp giá trị của biến đếm thay đổi như thế nào? 
a) tăng 1                                   b) tăng 2                                   c) tăng 3                       d) tăng 4
2. Cấu trúc của câu lệnh lặp For:
a) For i:= 1 to n do Câu lệnh;                                      
b) For biến đếm=1 to do Câu lệnh;
c) For biến đếm:=giá trị đầu to giá trị cuối do Câu lệnh;
d) For biến đếm:=giá trị đầu to n do Câu lệnh;
3. Số lần lặp trong câu lệnh sau là: For i:=5 to 27 do ….
a) 20 lần                                   21 lần                                       c) 22 lần                       d) 23 lần
4. Đoạn lệnh sau, mỗi lần lặp giá trị của biến i trong câu lệnh sau thay đổi như thế nào?
       While i<=10 do i:=i+3;
a) tăng 1                                   b) tăng 2                                   c) tăng 3                       d) tăng 4
5. Cấu trúc của câu lệnh lặp While:
a) While i<=n do Câu lệnh;                             
b) While biến đếm do Câu lệnh;
c) While điều kiện do Câu lệnh;           
d) While biến đếm:=giá trị đầu to giá trị cuối do Câu lệnh;
6. Kết quả in ra của đoạn lệnh sau khi thực hiện là:
i:=1; S:=5;
While i<=5 do
Begin
            S:=S+i; i:=i+2;
End;
a) S=13		b) S=14		c) S=15		d) S=16

[bookmark: _GoBack]7. Kết quả in ra của đoạn lệnh sau khi thực hiện là:
For i:=1 to 10 do
     If i mod 2=1 then    
            Write (‘i=’,i, ’ ’);
a) i=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	b) i=0 2 4 6 8 10	c) i=0 1 3 5 7 9	d) i=1 3 5 7 9

8. Đoạn lệnh sau đúng, sai như thế nào?
While n<=0 do;
            Write(‘Nhap lai n:’);
Readn (n);
a) Đúng
b) Sai, sau do không có ;
c) Sai, thiếu Begin end.
d) Câu b và c đúng
*** Lưu ý: 
1. Các em đọc lai và hiểu cho rõ Câu lệnh điều kiện IF, câu lệnh lặp For..to..do thông qua các bài tập, tự sửa lỗi cho bài tập (nếu có). 
2. Có thể tự tìm hiểu vòng lặp While ..do, khi nào gặp lại Cô sẽ giảng thêm.
